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50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ NGÀNH KINH TẾ 

12 – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT (có lời giải chi tiết) 

Câu 1. Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng 

A. Giảm tỉ trọng khu vực III, tăng tỉ trọng khu vực II và khu vực I. 

B. Tăng tỉ trọng cả khu vực I, khu vực II và khu vực III. 

C. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định 

D. Giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và khu vực III. 

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản 

văn hóa thế giới? 

A. Phong Nha - Kẻ Bàng.     B. Vịnh Hạ Long. 

C. Phố cổ Hội An.      D. Cát Tiên. 

Câu 3. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây  

không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Phú Mĩ   B. Cà Mau   C. Bà Rịa   D. Thủ Đức 

Câu 4. Nhân tố chính quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nên nông nghiệp nước ta là 

A. khí hậu nhiệt đới ẩm.     B. địa hình đa dạng. 

C. đất Feralit .      D. nguồn nước phong phú. 

Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu nào sau đây là cửa ngõ 

giao thương giữa Việt Nam - Campuchia? 

A. Cầu Treo.   B. Tịnh Biên.  C. Lao Bảo.   D. Tây Trang. 

Câu 6. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm: 

A. 1993   B. 1994   C. 1995   D. 1996 

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây 

có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng? 

A. Quy Nhơn, Huế, Nha Trang.   B. Thái Nguyên, Cẩm Phả, Việt Trì. 

C. Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng.   D. Cà Mau, Sóc Trăng, Long Xuyên 

Câu 8. Dựa vào Atlat Đia lí Việt Nam, các trung tâm kinh tế có quy mô GDP trên 100 nghìn tỉ 

đồng năm 2007 là: 
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A. TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng   B. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 

C. Hà Nội, Hải Phòng    D. Hà Nội, Đà Nẵng 

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây Nằm 

trên đảo? 

A. Bái Tử Long.   B. Bến En.   C. Tràm Chim.   D. Kon Ka Kinh 

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Nghệ An.    B. Hà Tĩnh.   C. Quảng Bình.   D. Quảng Trị. 

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các ngành nào sau đây không thuộc  

nhóm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm? 

A. Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều.    B. Đường sữa, bánh kẹo. 

C. Thủy hải sản.      D. Giấy, in, văn phòng phẩm. 

Câu 12. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21. Cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau  

đây có quy mô từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng? 

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ 

B. Hà Nội, Đã Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 

C. Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ. 

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết khu kinh tế ven biển 

Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Nam   B. Quảng Ngãi   C. Bình Định   D. Phú Yên 

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà  máy điện  nào  sau 

đây có công suất trên 1000 MW? 

A. Hòa Bình, Thác Bà, Phú Mỹ, Cà Mau.   B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau. 

C. Hòa Bình, Cà Mau, Phú Mỹ, Uông Bí.   D. Hòa Bình, Phả Lại, Cà Mau, Trị An. 

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam 

của nước ta là: 

A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cửa Lò, Cam Ranh, Quy Nhơn, Sài Gòn. 

B. Hải Phòng, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cửa Lò, Cam Ranh, Sài Gòn. 

C. Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Sài Gòn. 

D. Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cửa Lò, Quy Nhơn, Sài Gòn 



  

 
 

 
 

      

 

Trang | 3 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau  

đây, địa điểm nào là điểm công nghiệp? 

A. Thái Nguyên   B. Hà Giang    C. Việt Trì    D. Huế 

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào không có công 

suất trên 1000 MW? 

A. Phả Lại    B. Hòa Bình    C. Cà Mau    D. Đa Nhim 

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc  

vùng Bắc Trung Bộ? 

A. Đá Nhảy.   B. Đồ Sơn.   C. Sầm Sơn.   D. Thiên Cầm. 

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cửa khẩu Xa Mát thuộc tỉnh nào 

sau đây? 

A. Đồng Nai.  B. Bình Phước  C. Tây Ninh.   D. Bình Dương. 

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cac trung tâm kinh tế có quy mô trên 15 

nghìn ti đồng là: 

A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Cần Thơ. 

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

D. Hải Phòng, Hạ Long, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, nêu ba tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng 

lúa nước ta? 

A. An Giang, Long An, Sóc Trăng.   B. An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. 

C. Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang.   D. An Giang, Kiên Giang, Long An. 

Câu 22. Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây 

không phải là trung tâm du lịch quốc gia? 

A. Hà Nội, Đà Nẵng.     B. Nha Trang, Vũng Tàu. 

C. Hà Nội, Huế.      D. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh . 

Câu 23. Đâu là điểm du lịch lễ hội truyền thống của nước ta? 

A. Đền Hùng, Điện Biên Phủ, Tân Trào. B. Đền Hùng, Chùa Hương, Tân Trào. 

C. Đền Hùng, Chùa Hương, Yên Tử. D. Đền Hùng, Chùa Hương, Trà Cổ. 

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau 

đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng? 

A. Vinh.   B. Cần Thơ.   C. Hải Phòng.  D. Vũng Tàu. 
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Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào 

không thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long? 

A. An Giang.  B. Đồng Tháp.   C. Hà Tiên.   D. Bờ Y. 

Câu 26. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng 

cao nhất là: 

A. cây ăn quả.  B. Cây lương thực.   C. Cây rau đậu.  D. cây công nghiệp. 

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết các trung tâm kinh tế nào sau đây 

có quy mô GDP trên 100 nghìn tỉ đồng ở nước ta (năm 2007). 

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.    B. Biên Hòa, Cần Thơ. 

C. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.    D. Hà Nội, Biên Hòa. 

Câu 28. Hiện nay vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta là 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.    B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây có  

công suất trên 1000 MV? 

A. Phả Lại, Phú Mỹ, Thủ Đức    B. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau 

C. Phả Lại, Phú Mỹ, Na Dương    D. Phả Lại, Phú Mỹ, Bà Rịa 

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh nào 

sau đây? 

A. Tuyên Quang.   B. Cao Bằng   C. Bắc Kạn.   D. Hà Giang. 

Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Đồn 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Ninh.   B. Hải Dương.  C. Bắc Ninh.   D. Thái Bình. 

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào? 

A. Lai Châu.    B. Nghệ An.   C. Kom Tum.  D. Điện Biên. 

Câu 33. Các bãi tắm nổi tiếng của nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam: 

A. Bãi Cháy, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Vân Phong, Mũi Né, Vũng Tàu. 

B. Đồ Sơn, Sầm Sơn, Bãi Cháy, Mũi Né, Vân Phong, Vũng Tàu. 

C. Vân Phong, Bãi Cháy, Sầm Sơn, Mũi Né, Vũng Tàu. 
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D. Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vân Phong, Mũi Né, Vũng Tàu. 

Câu 34. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất 

của Duyên hải miền Trung: 

A. Đà Nẵng    B. Nha Trang   C. Vinh   D. Thanh Hóa 

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc 

tỉnh nào? 

A. Quảng Bình.      B. Hà Tĩnh.    

C. Thừa Thiên - Huế.     D. Nghệ An. 

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây 

không xuất hiện trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng? 

A. Cơ khí.       B. Điện tử. 

C. Luyện kim màu.      D. Sản xuất vật liệu xây dựng. 

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có ý  

nghĩa quốc gia? 

A. Hạ Long.    B. Đà Lạt.   C. Huế.   D. Vũng Tàu. 

Câu 38. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 kết hợp với trang 10, cho biết  nhà máy thủy  

điện Hòa Bình nằm trên sông nào dưới đây? 

A. Sông Đà.    B. Sông Hồng.  C. Sông Mã   D. Sông Lô. 

Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau  

đây? 

A. Bình Định.   B. Phú Yên.   C. Quảng Nam  D. Quảng Ngãi. 

Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh nào 

sau đây? 

A. Thanh Hóa.   B. Nghệ An.   C. Quảng Trị.  D. Quảng Bình. 

Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Nam.   B. Khánh Hòa.  C. Bình Định.  D. Phú Yên. 

Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 9 chạy qua tỉnh nào sau 

đây? 

A. Quảng Trị.   B. Thanh Hóa  C. Quảng Bình  D. Nghệ An 
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Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây? 

A. Tiền Hải.    B. Cẩm Phả.   C. Cổ Định.   D. Quỳ Châu. 

Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 7 chạy qua tỉnh nào sau 

đây? 

A. Quảng Trị.   B. Thanh Hóa.  C. Nghệ An.   D. Quảng Bình. 

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây?  

A. Quỳnh Nhai.   B. Sinh Quyền.  C. Cam Đường.  D. Văn Bàn. 

Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc 

tỉnh nào sau đây? 

A. Tây Ninh.    B. Bình Phước.  C. Đồng Nai.  D. Bình Dương. 

Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Lai Châu.    B. Lạng Sơn.  C. Cao Bằng.  D. Điện Biên. 

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Kon Tum.   B. Gia Lai.   C. Đắk Lắk.   D. Lâm Đồng. 

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Năm Căn 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Trà Vinh.    B. Bến Tre.   C. Cà Mau.   D. Sóc Trăng. 

Câu 50. Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để 

A. tăng thêm được một vụ lúa.    B. trồng được các loại rau ôn đới. 

C. trồng được cây công nghiệp lâu năm.   D. nuôi được nhiều gia súc ưa lạnh. 

ĐÁP ÁN 

1. C 2. C 3. B 4. A 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D 

11. D   12. C 13. A 14. B 15. C 16. B 17. D 18. B 19. C 20. B 

21. B 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. A 28. D 29. B 30. C 

31. A 32. A 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. A 39. A 40. D 

41. C 42. A 43. B 44. C 45. C 46. B 47. D 48. D 49. C 50. B 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1. Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng Giảm tỉ trọng khu vực 

I, tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định (sgk Địa lí 12 trang 82 và Atlat 

trang 17)  

=> Chọn đáp án C 

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, địa danh di sản văn hóa thế giới là Phố cổ 

Hội An. 

=> Chọn đáp án C 

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22,  nhà  máy nhiệt điện không thuộc vùng Đông  

Nam Bộ là Cà Mau (thuộc ĐBSCL) 

=> Chọn đáp án B 

Câu 4. Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là 

khí hậu nhiệt đới ẩm, nhờ  có  khí hậu nhiệt đới ẩm mới  cho  phép nước  ta  phát triển nền  nông 

nghiệp nhiệt đới (sgk Địa lí 12 trang 88)  

=> Chọn đáp án A 

Câu 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - 

Campuchia là cửa khẩu Tịnh Biên (các cửa khẩu còn lại là cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào) 

=> Chọn đáp án B 

Câu 6. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 (xem sgk Địa lí 12 trang 9) 

=> Chọn đáp án C 

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có quy mô dưới 9 

nghìn tỉ đồng là Thái Nguyên, Cẩm Phả, Việt Trì  

=> Chọn đáp án B 

Câu 8. Dựa vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế có quy  mô GDP trên 100  

nghìn tỉ đồng năm 2007 là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh  

=> Chọn đáp án B 

Câu 9. Vườn quốc gia Bái Tử Long năm trên khu vực đảo thuộc vịnh  Bái Tử  Long tỉnh Quảng  

Ninh. (Atlat Địa lí Việt Nam trang 25) 

=> Chọn đáp án A. 

Câu 10. Cửa khẩu Kinh tế Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị (Atlat Địa lí Việt Nam trang 17)  

=> Chọn đáp án D 

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các ngành không thuộc nhóm công  

nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là Giấy, in, văn phòng phẩm vì Giấy, in, văn phòng 

phẩm thuộc nhóm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

=> Chọn đáp án D 

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 40 

đến 120 nghìn tỉ đồng là Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

=> Chọn đáp án C 

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, khu kinh tế ven biển Chu Lai 

thuộc tỉnh Quảng Nam. 

=> Chọn đáp án A 
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Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, các nhà máy điện có công suất trên 1000 

MW là Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau, trong đó chỉ có Hòa Bình là nhà máy thủy điện, còn 

lại đều là nhà máy nhiệt điện. 

=> Chọn đáp án B 

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam 

của nước ta là Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Sài Gòn. 

=> Chọn đáp án C 

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp, Hà  

Giang là 1 điểm công nghiệp. 

=> Chọn đáp án B 

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22, nhà máy điện có công suất dưới 1000 MW 

là Đa Nhim. 

=> Chọn đáp án D 

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển không thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ là Đồ Sơn (Hải Phòng). 

=> Chọn đáp án B 

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cửa khẩu Xa Mát thuộc tỉnh Tây 

Ninh 

=> Chọn đáp án C 

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cac trung tâm kinh tế có quy mô trên 15 

nghìn tỉ đồng là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, 

Cần Thơ. (Dựa vào kích thước của vòng tròn để xác định quy mô các trung tâm kinh tế theo chú 

giải) 

=> Chọn đáp án B 

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, ba tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lúa là  

Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp (cột vàng nâu cao nhất) 

=> Chọn đáp án B 

Câu 22. Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 25, Nha Trang, Vũng Tàu là các trung tâm du lịch 

vùng => trung tâm du lịch không phải là trung tâm du lịch quốc gia là Nha Trang, Vũng Tàu 

=> Chọn đáp án B 

Câu 23. Điểm du lịch lễ hội truyền thống của nước ta là Đền Hùng, Chùa Hương, Yên Tử  (xem  

Atla trang 25) 

=> Chọn đáp án C 

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp có quy mô dưới 9 

nghìn tỉ đồng là Vinh (vòng tròn quy mô trung tâm công nghiệp nhỏ nhất trong 4 loại kích thước) 

=> Chọn đáp án A 

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu không thuộc vùng 

đồng bằng sông Cửu Long là Bờ Y (Bờ Y thuộc Tây Nguyên) 

=> Chọn đáp án D 

Câu 26. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng 

cao nhất là Cây lương thực (cây lương thực chiếm 56,5% giá trị sản xuất ngành trồng trọt - Atlat 

trang 19) 

=> Chọn đáp án B 
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Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết các trung tâm kinh tế có quy mô 

GDP trên 100 nghìn tỉ đồng ở nước ta (năm 2007) là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (kích thước hình 

tròn biểu thị trung tâm kinh tế lớn nhất) 

=> Chọn đáp án A 

Câu 28. Hiện nay vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta là Đồng 

bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất chiếm 

trên 50% diện tích và trên 50% sản lượng lúa cả nước...(sgk Địa lí 12 trang 94) 

=> Chọn đáp án D 

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000 

MV là Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau 

=> Chọn đáp án B 

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh 

Bắc Kạn 

=> Chọn đáp án C 

Câu 31. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển Vân Đồn thuộc tỉnh  

Quảng Ninh 

=> Chọn đáp án A 

Câu 32.  

=> Diện tích cây lâu năm tăng nhanh hơn cây hàng năm 

=> Chọn đáp án A 

Câu 33. Các bãi tắm nổi tiếng của nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm 

Sơn, Vân Phong, Mũi Né, Vũng Tàu. 

=> Chọn đáp án D 

Câu 34. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp có quy mô 

lớn nhất của Duyên hải miền Trung là Đà Nẵng. 

=> Chọn đáp án A 

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh 

Quảng Bình. 

=> Chọn đáp án A 

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp không xuất hiện trong 

cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng là Luyện kim màu. 

=> Chọn đáp án C 

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia là Huế 

=> Chọn đáp án C 

Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 kết hợp với trang 10, nhà máy thủy điện Hòa  

Bình nằm trên sông Đà  

=> Chọn đáp án A  

Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh Bình 

Định 

=> Chọn đáp án A 

Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh 

Quảng Bình 

=> Chọn đáp án D 
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Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh 

Bình Định  

=> Chọn đáp án C 

Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, đường số 9 chạy qua tỉnh Quảng Trị 

=> Chọn đáp án A 

Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, than đá có ở Cẩm Phả 

=> Chọn đáp án B 

Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, đường số 7 chạy qua tỉnh Nghệ An, nối 

cảng Cửa Lò với cửa khẩu Nậm Cắn  

=> Chọn đáp án C 

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, apatit có ở Cam Đường - Lào Cai  

=> Chọn đáp án C 

Chú ý: xem chú giải kí hiệu apatit ở Atlat trang 3 

Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh Bình  

Phước 

=> Chọn đáp án B 

Câu 47. Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang  17, Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh  

Điện Biên  

=> Chọn đáp án D 

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, sân bay Liên Khương thuộc tỉnh Lâm Đồng 

=> Chọn đáp án D 

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh 

Cà Mau 

=> Chọn đáp án C 

Chú ý: chú giải kí hiệu khu kinh tế ven biển có ở Atlat trang 3 

Câu 50. Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để trồng 

được các loại rau có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới như củ cải, súp lơ, cải bắp, cải thảo, su hào... 

=> Chọn đáp án B  
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 
Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn 
Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 
THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 
điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 
dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 
Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 
các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 
liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 
Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 


